
UBND TỈNH NINH BÌNH
SỞ Y TẾ

Số:        /QĐ-SYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày     tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh giấy phép hoạt động do bổ sung danh mục kỹ thuật đối với Phòng 

khám đa khoa Trí Đức – Yên Mô trực thuộc Công ty TNHH Y Dược Yên Mô

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH NINH BÌNH
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15;
Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy 

định quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;
Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18 tháng 10 năm 2024 của Bộ Y tế 

ban hành Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh.;
Căn cứ Quyết định số 13/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh 

Ninh Bình Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế 
tỉnh Ninh Bình;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Khám, chữa bệnh, Sở Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Điều chỉnh giấy phép hoạt động do bổ sung 18 danh mục kỹ thuật 
(chi tiết đính kèm) thực hiện tại Phòng khám đa khoa Trí Đức- Yên Mô trực thuộc 
Công ty TNHH Y Dược Yên Mô, địa chỉ: thôn Đông Nhạc 2, xã Yên Mô, Tỉnh 
Ninh Bình, số Giấy phép hoạt động: 919/NB-GPHĐ do Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cấp 
ngày 04/2/2026, mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 37858;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, ban hành. Phòng khám đa 
khoa Trí Đức- Yên Mô phải thực hiện đúng phạm vi hoạt động chuyên môn, danh 
mục kỹ thuật được Sở Y tế Ninh Bình phê duyệt và theo đúng quy định của pháp 
luật có liên quan về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Điều 3.Trưởng Phòng Quản lý Khám, chữa bệnh, Trưởng các phòng chức 
năng Sở Y tế, Phòng khám đa khoa Trí Đức – Yên Mô và các đơn vị liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Giám đốc Sở Y tế (báo cáo);
- UBND xã Yên Mô.;
- PKDK Trí Đức- Yên Mô;
- Trang thông tin điện tử Sở Y tế;
- Lưu: VT, QLKCB.
               (Th).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phan Anh Phong
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PHỤ LỤC. DANH MỤC KỸ THUẬT PHÊ DUYỆT THỰC HIỆN TẠI PHÒNG KHÁM 
ĐA KHOA TRÍ ĐỨC- YÊN MÔ TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH Y DƯỢC YÊN MÔ

 (Đính kèm Quyết định số          /QĐ-SYT ngày     tháng 5 năm 2026 của Sở Y tế)

STT 

Mã kỹ 
thuật 
theo 

TT 23

Tên chương Tên kỹ thuật

1 1.7
01. HỒI SỨC 
CẤP CỨU VÀ 
CHỐNG ĐỘC

Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng

2 1.8
01. HỒI SỨC 
CẤP CỨU VÀ 
CHỐNG ĐỘC

Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng

3 1.10
01. HỒI SỨC 
CẤP CỨU VÀ 
CHỐNG ĐỘC

Chăm sóc catheter tĩnh mạch

4 1.32
01. HỒI SỨC 
CẤP CỨU VÀ 
CHỐNG ĐỘC

Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu

5 1.59
01. HỒI SỨC 
CẤP CỨU VÀ 
CHỐNG ĐỘC

Thở oxy qua mặt nạ có túi có hít lại (túi không có van) 

6 1.60
01. HỒI SỨC 
CẤP CỨU VÀ 
CHỐNG ĐỘC

Thở oxy qua mặt nạ có túi không hít lại (túi có van)

7 1.172
01. HỒI SỨC 
CẤP CỨU VÀ 
CHỐNG ĐỘC

Đặt catheter lọc máu cấp cứu

8 1.173
01. HỒI SỨC 
CẤP CỨU VÀ 
CHỐNG ĐỘC

Lọc máu cấp cứu (ở người chưa có mở thông động 
tĩnh mạch)

9 1.158
01. HỒI SỨC 
CẤP CỨU VÀ 
CHỐNG ĐỘC

Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản

10 1.159
01. HỒI SỨC 
CẤP CỨU VÀ 
CHỐNG ĐỘC

Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp nâng cao

11 1.174
01. HỒI SỨC 
CẤP CỨU VÀ 
CHỐNG ĐỘC

Thận nhân tạo cấp cứu
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STT 

Mã kỹ 
thuật 
theo 

TT 23

Tên chương Tên kỹ thuật

12 1.175
01. HỒI SỨC 
CẤP CỨU VÀ 
CHỐNG ĐỘC

Thận nhân tạo thường quy

13 2.480 02. NỘI KHOA Rút catheter tĩnh mạch trung tâm chạy thận nhân tạo 
cấp cứu

14 2.481 02. NỘI KHOA Rút catheter tĩnh mạch đùi chạy thận nhân tạo cấp cứu
15 2.495 02. NỘI KHOA Thận nhân tạo chu kỳ (quả lọc, dây máu 6 lần)
16 2.496 02. NỘI KHOA Thận nhân tạo cấp cứu (quả lọc, dây máu 1 lần)

17 2.187 02. NỘI KHOA Đặt catheter một nòng hoặc hai nòng tĩnh mạch đùi để 
lọc máu

18 2.170 02. NỘI KHOA Chăm sóc và bảo quản catheter tĩnh mạch trung tâm 
trong lọc máu

Tổng số: 18 kỹ thuật
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